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[bookmark: _GoBack]BÀI 19: 
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
· Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
· Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh.
2. Về phẩm chất
· Chăm chỉ: Tham gia tích cực hoạt động học tập, hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
· Trung thực: Trung thực trong báo cáo kết quả các hoạt động học tập, đánh giá.
· Trách nhiệm: Sử dụng hợp lí thời gian học tập; Có ý thức bảo vệ cây xanh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Các hình ảnh theo sách giáo khoa.
·  Máy chiếu, bảng nhóm;
·  Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh, dẫn dắt giới thiệu vấn đề, để học sinh nêu được những hiểu biết ban đầu về nội dung bài học.
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	· Gv chiếu hình ảnh cây hoa giấy, đặt vấn đề:
1. Đưa chậu cây hoa giấy trông ngoài sáng vào trong nhà, em hãy dự đoán hiện tượng xảy ra đối với cây hoa giấy sau một thời gian (khoảng một tháng). 
2. Dựa vào phương trình tổng quát của quang hợp, cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến hiện tượng đó?
· Cá nhân học sinh dựa vào hiểu biết bản thân phát biểu ý kiến trả lời câu hỏi.
· Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
· Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
Có nhiều yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở thực vật, vậy đó là những yếu tố nào? Những yếu tố đó có ảnh hưởng như thế nào? có phải các loài thực vật đều chịu tác động giống nhau từ các yếu tố đó hay không? Trong sản xuất chúng ta có thể điều chỉnh yếu tố môi trường như thế nào để cho năng suất cao? Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu trong bài học hôm nay.
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Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
*Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp 
a) Mục tiêu: Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật. Cho một số ví dụ ảnh hưởng của các yếu tố đó.
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	- Giáo viên tổ chức lớp hoàn thành phiếu học tập theo kĩ thuật mảnh ghép:
Bố trí các thành viên tham gia thành hai vòng sau 
Vòng 1: Nhóm chuyên gia
Nhóm 1: Tìm hiểu yếu tố ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp
+ Trả lời câu 1, câu 2  phiếu học tập số 1
Nhóm 2: Tìm hiểu yếu tố carbon dioxide ảnh hưởng đến quang hợp
+ Trả lời câu 3, câu 4 phiếu học tập số 1
Nhóm 3: Tìm hiểu yếu tố nước ảnh hưởng đến quang hợp
+ Trả lời câu 5 phiếu học tập số 1
Nhóm 4: Tìm hiểu yếu tố Nhiệt độ ảnh hưởng đến Quang hợp
+ Trả lời câu 6, câu 7 phiếu học tập số 1
Khi thực hiện nhiệm vụ, nhóm đảm bảo mỗi thành viên đều thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã tìm hiểu và trình bày lại kết quả của nhóm ở vòng 2
Vòng 2: Nhóm mảnh ghép 
• Hình thành 4 nhóm mảnh ghép mới, mỗi nhóm có một thành viên đến từ mỗi nhóm chuyên gia. 
• Kết quả nhiệm vụ của vòng 1 được nhóm mảnh ghép chia sẻ đầy đủ với nhau. 
• Các nhóm mảnh ghép thảo luận và thống nhất phương án giải quyết nhiệm vụ phức hợp.
- Mỗi nhóm thảo luận kết quả và hoàn thành vào phiếu học tập số 1.
· Các nhóm trưng bày kết quả tại vị trí, nhóm trưởng đứng cạnh phiếu nhóm.
· Gọi 1 nhóm đại diện trình bày kết quả. Các nhóm khác kiểm tra đối chiếu với đáp án nhóm mình, nhận xét, bổ sung bài làm của nhóm bạn.
·  GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
- GV: Người trồng cây ăn quả, rau và hoa trong nhà kính tìm cách cải thiện hiệu quả quang hợp của cây bằng cách sử dụng đèn LED với màu sắc và cường độ ánh sáng phù hợp từng loài. Giải thích tại sao?
	I. Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
- Các yếu tố như ánh sáng, nhiệt độ, nước, carbon dioxide… ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật.
- Ảnh hưởng của các yếu tố này đến các loài cây là khác nhau.
1. Ánh sáng
- Ánh sáng cung cấp năng lượng cho quang hợp.
2. Carbon dioxie
- Ở cùng một nồng độ carbon dioxide, thì cường độ quang hợp ở mỗi loại cây là khác nhau.
3. Nước
· Nước là nguyên liệu quang hợp ở cây xanh. Cây thiếu hoặc thừa nước sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. Khi cây hấp thụ đủ nước, quá trình quang hợp diễn ra bình thường. Khi cây thiếu nước, khí khổng đóng lại, lượng carbon dioxide khuếch tán vào lá cây giảm dẫn đến quang hợp giảm.
4. Nhiệt độ
- Quang hợp ở thực vật chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình 20-30 độ C. Khi nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp thì quá trình quang hợp bị giảm hoặc bị ngưng trệ.


	Phiếu học tập 1
Câu 1: Ánh sáng có vai trò gì trong quang hợp? Dựa vào nhu cầu ánh sáng thực vật được chia thành những nhóm nào? Cho ví dụ.
Ánh sáng cung cấp năng lượng cho quang hợp.
Cây có nhu cầu ánh sáng không giống nhau. Cụ thể:
+ Cây ưa ánh sáng mạnh: sống nơi quang đãng, phiến lá nhỏ, màu xanh sáng, thân cao, tán tập trung chủ yếu ở ngọn…
Ví dụ: hoa giấy, hoa sứ…
+ Cây ưa ánh sáng yếu: sống dưới bóng cây khác, sống trong nhà, phiến lá rộng, màu xanh sẫm, thân thường thấp…
Ví dụ: vạn niên thanh, lưỡi hổ, lá dong…
Câu 2: Nghiên cứu thí nghiệm ảnh hưởng của ánh sáng đến quang hợp của cành rong đuôi chó, hình 19.2, số liệu bảng 19.1, cho biết ánh sáng mạnh hay yếu ảnh hưởng đến quang hợp của rong đuôi chó như thế nào?
· Cường độ chiếu sáng mạnh hay yếu sẽ làm cho quá trình quang hợp ở rong đuôi chó thay đổi. Cụ thể: khi khoảng cách đèn càng xa, cường độ chiếu sáng càng giảm thì lượng oxygen thải ra càng ít chứng tỏ quang hợp giảm dần.
Câu 3: Đọc thông tin bảng 19.2 và cho biết ảnh hưởng của nồng độ carbon dioxide đến quang hợp ở cây đậu xanh và cây bí đỏ?
· Ảnh hưởng của nồng độ carbon dioxide đến quang hợp ở cây đậu xanh và cây bí đỏ là : hai cây này có thể quang hợp được với nồng  độ carbon dioxide bình thường của không khí ( 0.03%) . Nếu nồng độ này tăng lên thì quang hợp tăng. Nhưng nếu nồng độ tăng quá cao ( cụ thể là 0.4% ) thì quang hợp giảm.
Câu 4: So sánh cường độ quang hợp của cây đậu xanh và cây bí đỏ ở cùng một nồng độ carbon dioxide. Từ đó, có thể rút ra kết luận gì?
· Ở cùng một nồng độ carbon dioxide, cường độ quang hợp ở cây đậu xanh chậm hơn cây bí đỏ.
· Từ đó rút ra kết luận: Ở cùng một nồng độ carbon dioxide, thì cường độ quang hợp ở mỗi loại cây là khác nhau.
Câu 5: Nêu ảnh hưởng của nước đến quá trình quang hợp của cây xanh. Lấy ví dụ cây có nhu cầu nước khác nhau ở mỗi giai đoạn phát triển?
· Nước là nguyên liệu quang hợp ở cây xanh. Cây thiếu hoặc thừa nước sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. Khi cây hấp thụ đủ nước, quá trình quang hợp diễn ra bình thường. Khi cây thiếu nước, khí khổng đóng lại, lượng carbon dioxide khuếch tán vào lá cây giảm dẫn đến quang hợp giảm.
· Cây Hồ tiêu cần tưới nước thường xuyên khi mới trồng;
+ Giai đoạn phân hóa mầm hoa (xiết nước) có thời gian 30-45 ngày, thường không tưới, hoặc tưới với lượng rất nhỏ;
+ Giai đoạn ra hoa tạo quả thì cẩn phải tưới, nhưng không tưới quá nhiều, nguy cơ tạo điều kiện cho bệnh chết nhanh, chết chậm của cây phát triển.
Câu 6: Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quang hợp ở thực vật?
· Quang hợp ở thực vật chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình 20-30 độ C. Khi nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp thì quá trình quang hợp bị giảm hoặc bị ngưng trệ.
Câu 7: Đọc thông tin bảng 19.3, cho biết ảnh hưởng của nhiệt độ đến quang hợp ở cây cà chua. Cây quang hợp mạnh nhất ở nhiệt độ nào? Có phải cứ tăng nhiệt độ là cường độ quang hợp tăng lên theo không?
· Ở dưới nhiệt độ trung bình là 20-30 độ C, cụ thể là 13 độ C, cây cà chua quang hợp yếu.
· Trong nhiệt độ trung bình là 20-30 độ C, cụ thể là 21 độ C, cây cà chua quang hợp mạnh nhất.
· Trên nhiệt độ trung bình là 20-30 độ C, cụ thể là 35 độ C, cây cà chua ngưng quang hợp.
· Không phải cứ tăng nhiệt độ là cường độ quang hợp sẽ tăng lên. Trong nhiệt độ trung bình 20-30 độ C, nếu tăng nhiệt độ lên thì cường độ quang hợp sẽ tăng. Tuy nhiên, trên nhiệt độ trung bình 20-30 độ C, thì quá trình quang hợp bị ngưng trệ (hoặc bị giảm).



*Tìm hiểu ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh 
a) Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh.
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	· Giáo viên chia học sinh hoạt động nhóm theo kĩ thuật động não. 
· Nhiệm vụ thảo luận:
1. Cho biết hậu quả của việc cháy rừng và chặt phá rừng đầu nguồn?
2. Quan sát hình 19.4 và đọc thông tin mục II, cho biết:
a. Vai trò của cây xanh, các vai trò này do đâu mà có?
b. Ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh?
· Yêu cầu: các thành viên đưa ra càng nhiều ý kiến càng tốt, thống nhất ý kiến tối ưu để báo cáo.
GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
· Gọi 1 nhóm đại diện trình bày kết quả. Các nhóm khác bổ sung
· GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.

	II. Ý nghĩ thực tiễn của việc trồng cây và bảo  vệ cây xanh
- Việc trồng và bảo vệ cây xanh giúp: cung cấp khí oxygen, thức ăn cho con người và động vật, hấp thụ khí carbon dioxide góp phần giảm hiệu ứng nhà kính, hạn chế tăng nhiệt độ Trái Đất, điều hòa khí hậu, làm sạch không khí…



TRẢ LỜI CÂU HỎI
1. Cho biết hậu quả của việc cháy rừng và chặt phá rừng đầu nguồn?
· Gây ra hiện tượng lũ lụt, sạt lở đất, mất nơi sinh sống của động vật...
· Diện tích rừng giảm thì lượng oxygen giảm, lượng carbon dioxide tăng gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ trái đất tăng lên .
2. Quan sát hình 19.4 và đọc thông tin mục II, cho biết:
a. Vai trò của cây xanh, các vai trò này do đâu mà có?
Vai trò của cây xanh:
· Cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, thuốc chữa bệnh
· Tổng hợp chất hữu cơ, cung cấp thức ăn cho các sinh vật khác
· Hút khí carbon dioxide
· Nơi sống cho sinh vật khác
Các vai trò này bắt nguồn từ những nhu cầu thực tiễn mà có.
b. Ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh?
· Rừng đầu nguồn mà có nguồn cây xanh đảm bảo thì sẽ làm giảm thảm hoạ lũ lụt, sạt lở đất
· Có đủ nguyên nhiên liệu cho quá trình sản xuất trong đời sống
· Cung cấp đủ thức ăn cho các sinh vật
· Cung cấp đủ khí Oxi cho sự sống...
Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dụng toàn bộ bài học.
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	- GV trình chiếu câu hỏi, học sinh trả lời
Câu 1: Trong các yếu tố sau đây, có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật?
1. Ánh sáng.
2. Nhiệt độ.
3. Nước.
4. Hàm lượng khí carbon dioxide.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 2: Cây nào dưới đây là cây ưa sáng?
A. Rau diếp cá.
B. Lá lốt.
C. Bạch đàn.
D. Lá rong.
Câu 3: Cây nào dưới đây có thể sống dưới bóng của cây khác? 
A. Lúa.
B. Ngô.
C. Thông.
D. Trầu không.
Câu 4: Nhiệt độ thích hợp nhất cho quá trình quang hợp là 
A. 10-15oC.
B. 20-30oC.
C. 30-40oC
D. 25-40oC. 
Câu 5: Hiện tượng nào sau đây không phải là hậu quả của việc mất rừng đầu nguồn?
A. Lũ lụt gia tăng.
B. Sạt lở đất.
C. Biến đổi khí hậu.
D. Động đất. 
-	Cho cả lớp trả lời;
-	Mời đại diện giải thích;
-	GV kết luận về nội dung kiến thức.
	- Trả lời: 
1.D;
2.C;
3.D;
4.B;
5.D;


Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh.
b) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	· Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi.
1. Cho ví dụ về phong trào trồng và bảo vệ cây xanh ở địa phương em?
2. Hãy viết một đoạn văn ngắn về phong trào trồng và bảo vệ cây xanh ở địa phương em. Em phải làm gì để góp phần trồng thêm nhiều cây xanh.
· Cá nhân học sinh vận dụng kiến thức đã học giải quyết các vấn đề giáo viên đặt ra.
	


* Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị bài sau:
- Học bài 
- Hoàn thành các bài tập trong sách bài tập.
- Nghiên cứu trước bài 20.

